
 
UBND TỈNH AN GIANG

SỞ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /TB-SYT An Giang, ngày     tháng 04  năm 2025

THÔNG BÁO
Về việc Đăng tải bổ sung danh sách người hành nghề của các cơ sở                                

khám bệnh, chữa bệnh

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 09 tháng 01 năm 2023;

Căn cứ Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2023 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều của Luật khám bệnh, chữa bệnh;

Sở Y tế đăng tải sửa đổi, bổ sung danh sách người hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh của các cơ sở y tế lên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế để Cơ quan bảo 
hiểm xã hội đối chiếu thực hiện giám định điện tử.

Đề nghị các cơ sở y tế thường xuyên cập nhật danh sách người hành nghề 
khám bệnh, chữa bệnh khi có thay đổi về nhân sự tham gia khám bệnh, chữa bệnh 
hoặc thay đổi về phạm vi hoạt động chuyên môn,… gửi về Sở Y tế để đăng tải 
thông tin theo quy định.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;
- UBND tỉnh (Để biết);
- BHXH huyện, thị, thành phố; 
- Các cơ sở y tế;
- Lưu: VT, NVY&ATVSTP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đoàn Thanh Hùng



STT Họ và tên

Số giấy phép 
hành nghề/ Số 

chứng chỉ 
hành nghề

Phạm vi      hành 
nghề

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh
Vị trí chuyên môn

Thời gian đăng ký hành 
nghề tại cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh khác (Nếu có)

I TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN PHÚ TÂN

1 1
Huỳnh 
Văn Chí 
Tâm

0010149/AG
-CCHN

Kỹ thuật viên 
xét nghiệm

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Xét nghiệm

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

2 2 Phạm Bích 
Ngân

000532/AG-
GPHN

Xét nghiệm y 
học

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Xét nghiệm

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

3 3
Lý Thị 
Mỹ 
Phương

000331/AG-
GPHN Hình ảnh y học

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Chẩn đoán hình 

ảnh

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh 

khác

II TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHÂU PHÚ

PHỤ LỤC
DANH SÁCH NGƯỜI HÀNH NGHỀ TẠI CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Thông báo số           /TB-SYT ngày      tháng 04 năm 2025 của Sở Y tế)



4 1 Huỳnh Thị 
Linh Đang

0005115/VL-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Chuyên khoa 

Nhi

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
Nhi

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

5 2 Lê Huy 
Hoàng

004923/HCM-
GPCN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 Thứ 2 - 6; Trực và 
làm ngoài giờ theo phân 
công của lãnh đạo TTYT

Nhân viên Khoa 
cấp cứu - Hồi sức 
tích cực & chống 

độc

Không hành nghề tại các 
cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh khác

III TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN THOẠI SƠN

6 1 Nguyễn Thị 
Tuyết Anh

0005952/AG-
CCHN

Thông tư liên tịch 
số 26/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

07/10/2015.

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Hộ sinh viên - 
Khoa Chăm sóc 
sinh sản và Phụ 

sản

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

7 2 Trần Minh 
Nghĩa

0010159/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ - Khoa 
khám bệnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

8 4
Trần Thị 
Diễm 
Sương

009869/HAUG-
GPHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ - Khoa 
khám bệnh

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

9 5
Huỳnh 
Nguyễn 
Phước Toàn

000680/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sỹ - Khoa Nội
Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác



008356/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

10 6 Nguyễn Thị 
Kim Ngân

163/QĐ-SYT Bổ sung: Chuyên 
khoa Nội khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo 

Trưởng Phòng 
TCHC

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

007858/AG-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

11 7 Lý Thị 
Tuyết Nga

254/QĐ-SYT Bổ sung: Chuyên 
khoa Ngoai khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00 

Từ thứ 2 đến thứ 6 và 
thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo 

Bác sỹ -Khoa 
Ngoại - Phẫu thuật
- Gây mê hồi sức

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

IV TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ TỊNH BIÊN

12 1 NEÀNG 
HIÊM

08379/ĐT-
CCHN

155/QĐ-TTYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;
Siêu âm ổ bụng

7g00 - 11g00
Từ thứ 2 đến Chủ nhật

13g00-17g00
Từ thứ 2 đến thứ 6

Thời gian trực và làm 
việc ngoài giờ theo phân 

công của lãnh đạo

Nhân viên Khoa 
Xét nghiệm - Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

V BỆNH VIỆN SẢN - NHI AN GIANG

13 1 Đoàn Thành 
Thái

002114/AG-
CCHN

2138/QĐ-SYT

1181/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

thuộc hệ Nội
Khám bệnh, chữa 
bệnh Nhi khoa, 

Khám bệnh, chữa 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BS điều trị - Khoa 
ICU nhi

- Phòng khám BS Thái
- Thời gian: Từ 2 - 6: Trưa 
11g30 - 12g30; Chiều 
17g30 - 18g30; Thứ 7. CN: 
9g - 12g



bệnh chuyên khoa 
Tim mạch can thiệp

14 2 Võ Thị Mỹ 
Ngọc

000525/KG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
Cấp cứu

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

15 3 Võ Hoài 
Minh

000604/AG-
GPHN

Chuyên khoa Giải 
phẫu bệnh

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Thạc sĩ Y học
Nhân viên - khoa Xét 

nghiệm

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

16 4 Nguyễn Ngọc 
Linh 

000565/KG-
GPHN

351/QĐ-BVSN

- Chuyên khoa Nhi 
khoa 
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm ổ 
bụng; Siêu âm cấp 
cứu tại giường; Siêu 
âm Doppler xuyên 
sọ; Siêu âm tim cấp 
cứu tại giường

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ
Nhân viên - khoa 

CĐHA

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

17 5 Phù Đỗ 
Thanh Thảo

000576/AG-
GPHN

352/QĐ-BVSN

- Chuyên khoa Nhi 
khoa
- Thực hiện kỹ 
thuật, thủ thuật về 
phục hồi chức năng

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ
Nhân viên - khoa 

YHCT-PHCN

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

18 6 Trần Thị Bích 
Ngọc

009600/AG-
CCHN

353/QĐ-BVSN

- Thông tư số 
26/2015/TTLT-
BYT-BNV 

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Cao đẳng Điều 
dưỡng

Nhân viên - khoa 
YHCT-PHCN

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



- Thực hiện kỹ 
thuật, thủ thuật về 
phục hồi chức năng

19 7 Võ Thị Thanh 
Thủy

0004252/AG-
CCHN

354/QĐ-BVSN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh hệ Ngoại - Sản
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm cấp 
cứu tại giường - sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BSCKI
Nhân viên  khoa Phụ

- Phòng khám BS Thủy
- Thời gian: 17g30 - 19g00 
từ thứ 2 đến thứ 6 và thứ 7 - 
chủ nhật nguyên ngày

20 8 Lê Minh 
Châu

006385/AG-
CCHN

 1198/QĐ-SYT
355/QĐ-BVSN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa
- Bổ sung phạm vi 
hành nghề: Khám 
bệnh, chữa bệnh sản 
Phụ khoa
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm cấp 
cứu tại giường - sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BSCKI
Nhân viên - khoa 

Sanh

- Phòng khám BS Châu
- Thời gian: 11g15 - 12g30; 
17g15 - 20g00 từ thứ 2 đến 
thứ 6; 9g00 - 12g00; 15g00 
- 18g00 thứ 7 và chủ nhật

21 9 Phạm Vĩnh 
Loan

006277/AG-
CCHN

356/QĐ-BVSN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 
Sản-Phụ-KHHGĐ
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm cấp 
cứu tại giường - sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

BSCKI
Nhân viên - khoa 

Sanh

- Phòng khám BS Vĩnh 
Loan
- Thời gian: 17g30 - 20g00 
từ thứ 2 đến chủ nhật



22 10 Phạm Thị 
Ngọc Bích

006065/ST-
CCHN

357/QĐ-BVSN

- Khám bệnh, chữa 
bệnh Đa khoa
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm cấp 
cứu tại giường - sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ
Nhân viên - khoa 

Sanh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

23 11 Ôn Thị Mỹ 
Hảo

0010303/AG-
CCHN

358/QĐ-BVSN

- Khám và điều trị 
bệnh sản phụ khoa
- Thực hiện kỹ 
thuật: Siêu âm cấp 
cứu tại giường - sản 
phụ khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sĩ
Nhân viên - khoa 

Sanh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

VI BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC TỈNH

24 1
Lý Thành 
Khanh

0004706/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ nội vụ

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng Khoa 
Nội thần kinh- Đột 

quỵ
Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

25 2
Huỳnh Thị 
Như Ý

000307/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Điều dưỡng Khoa 
Tim  mạch can thiệp

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

26 3
Huỳnh Kim 
Lan Anh

000269/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ Khoa Nội thần 
kinh- Đột quỵ

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



27 4
Nguyễn Ngọc 
Cẩm Vân

002532/HCM-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ Khoa Nội tổng 
hợp

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

28 5
Trần Thị 
Thanh 
Phương

001876/HCM-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của lãnh đạo

Bác sĩ Khoa Nội 
Thận-Thận nhân tạo

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

29 6
Ngô Thị Bích 
Tuyền

009199/AG-
CCHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

Bác sĩ Khoa Chẩn 
đoán hình ảnh

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

30 7
Lê Thiện 
Hiệp

001991/AG-
CCHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công

Bác sĩ Trưởng Khoa 
Tai Mũi Họng

Phòng khám BS. Lê Thiện 
Hiệp,

6g - 6g 45, 11g 15 - 12g 45, 
17g15 - 19g, 7 ngày/ tuần

31 8
Nguyễn Văn 
Phạm 

000966/AG-
CCHN Y khoa 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

Bác sĩ  Khoa Y học 
cổ truyền-Phục hồi 

chức năng

Phòng khám BS. Nguyễn 
Văn Phạm

6g - 6g 30p, 17g 30p-19g.
7 ngày/ tuần

32 9
Nguyễn 
Phương Nam

000651/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 

Bác sĩ Khoa Tai         
mũi họng

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



33 10
Phạm Thị 
Thùy Linh

000367/AG-
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 

6 và thời gian trực và làm 
ngoài giờ theo phân công 

của Lãnh đạo

Điều dưỡng Khoa 
Nội tổng hợp

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

VI TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CHỢ MỚI

34 1 Lâm Hữu Lý 000660/AG- 
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trạm y tế

Bác sỹ, nhân viên 
TYT thị trấn Hội An

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

35 2
Lê Ngọc Dư 
Trang

000662/AG- 
GPHN Điều dưỡng

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo Trung tâm y tế

CNĐD, nhân viên 
khoa HSCC

Không hành nghề tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

VIII PHÒNG KHÁM ĐA KHOA BS HÀ VĂN TÂM

36 1 KTV.Nguyễn 
Chí Nam

000378/AG-
CCHN

Phục hồi chức năng Thứ 2 - 6: 6g – 15g; 17g – 
19g;

Thứ 7, CN: 6g – 14g. 

Kỹ thuật viên phục 
hồi chức năng

Không hành nghề khám bệnh, 
chữa bệnh tại các cơ sở y tế 

khác

37

2
BS. Nguyễn 
Phương Vy

0005027/VL-
CCHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Tai Mũi Họng Chủ nhật: 6g – 14g Nhân viên
Khám Tai Mũi Họng

Hành nghề tại Bệnh viện Mắt 
– tai mũi họng - Răng hàm 
mặt từ thứ 2 – 6: 07g – 11g, 

13g – 17g

IX TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN AN PHÚ

38
1 Đặng Thị 

Cẩm Hồng

0005658/AG-
CCHN; 162/QĐ-

SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa; 

Chuyên khoa Nội 
Khoa

Sáng 7 giờ đến 11 giờ, 
Chiều 7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

Bác sỹ.CKI-Phó 
khoa Nội.

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

39 2 Hà Diễm 
Phúc

006269/AG-
CCHN;

11/QĐ-TTYT;
956/QĐ-SYT

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa;

Hướng dẫn chẩn 
đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh Lao; 
Khám bệnh, chữa 
bệnh chuyên khoa 

Nội.

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

nhân viên khoa Nhi.

Sáng: 6 giờ - 6 giờ 30 phút; 
Trưa: 11 giờ 30 phút - 12 giờ 

30 phút;
Chiều 17giờ 30 phút - 19g.

07 ngày/ tuần.
PKNTH Hà Diễm Phúc

40 3 Nguyễn Lê 
Mộng Trâm

000001/AG-
GPHN

Khám bệnh, chữa 
bệnh đa khoa

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Nhân viên khoa khoa 
CSSKSS và Phụ sản.

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

41 4 Lê Thị Kiêng 002684/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội vụ

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6 
và thời gian trực và làm 

ngoài giờ theo phân công 
của lãnh đạo

Y sỹ- nhân viên 
Khoa RHM - Mắt - 

Tai mũi họng

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

42 5 Nguyễn Thị 
Bích Hạnh

005113/AG-
CCHN

Thông tư số 
12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2011 của 
Bộ Y Tế

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên-Trạm Y tế 
xã Vĩnh Trường

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

43 6 Trần Thanh 
Thảo 07826/AG-CCHN

Thông tư liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 
27/5/2015 của Bộ 
Nội Vụ, Bộ Y tế

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên-Trạm y tế 
xã Phú Hội

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

44 7 Bùi Nhật 
Nam

006519/AG-
CCHN;11/QĐ-

TTYT

TTLT số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên-Trạm y tế 
xã Phú Hội

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác



45 8 Pha Hy Máh 003824/AG-
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ 

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

Nhân viên - Trạm y 
tế xã Phước Hưng

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

46 9 Phạm Thị 
Những

0004937/AG-
CCHN

Quyết định số 
41/2005/QĐ-BNV 
ngày 22/4/2005 của 

Bộ Nội Vụ

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

 Nhân viên-Trạm y tế 
xã Khánh An

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

47 10 Nguyễn Thị 
Kim Oanh

009990/AG-
CCHN

TT liên tịch số 
10/2015/TTLT-
BYT-BNV ngày 

27/5/2015 của Bộ Y 
tế, Bộ Nội vụ

7g00 - 11g00; 13g00-
17g00, Từ thứ 2 đến thứ 6

 Nhân viên-Trạm y tế 
xã Nhơn Hội

Không hành nghề ở cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh khác

X BỆNH VIỆN MẮT-TAI MŨI HỌNG – RĂNG HÀM MẶT AN GIANG

48 1 Trần Anh 
Đức

000679/AG-
GPHN Y khoa

7g00 - 11g00; 13g00-17g00 
Từ thứ 2 đến thứ 6 và thời 
gian trực và làm ngoài giờ 
theo phân công của lãnh 

đạo Bệnh viện

Bác sỹ điều trị - 
Khoa tai mũi họng

Không hành nghề tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh 

khác

Tổng cộng: 48 khoản./.
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